MÔ HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ 
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh An Điền
Hiện nay nhu cầu sử dụng gạo sạch và gạo hữu cơ ngày càng được người tiêu dùng quan tâm do nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm tăng. Gạo là lương thực cơ bản nên sản xuất gạo hữu cơ cung ứng cho thị trường cao cấp là hướng phát triển bền vững trong tương lai. Gạo hữu cơ trước mặt an toàn cho người trồng lúa, sau đó đến người tiêu dùng. Gạo hữu cơ có thị trường rất lớn cho một  bộ phận người dân có thu nhập cao, nhất là theo thỏa thuận giữa Việt Nam với liên minh châu Âu, mỗi tháng Việt Nam xuất khẩu qua châu Âu 2000 tấn gạo hữu cơ.
1. CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ

Sản xuất gạo hữu cơ không đơn giản, người nông dân trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long đã quá quen thuộc với sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật gắn liền với các loại giống lúa cao sản ngắn ngày. Việc thâm canh tăng vụ làm đất không ngừng nghĩ, áp lực sâu bệnh rất lớn do không cắt đứt được nguồn thức ăn. Do đó trong phát triển canh tác lúa hữu cơ phải giải quyết bài toán cân bằng dinh dưỡng, côn trùng, bệnh hại và cỏ dại.

1.1. Phương án cân bằng dinh dưỡng 

Phân bón hóa học là yếu tố quyết định để đạt năng suất cao đối với các giống lúa cao sản ngắn ngày. Căn cứ vào bảng phân tích thành phần dinh dưỡng trong hạt rơm của cây lúa, dễ đạt năng suất 3 tấn/ha, 5 tấn/ha và 7 tấn/ha, lượng dinh dưỡng mất đi lần lượt là 67-21-95, 111-36-158 và 155-50-221 N-P-K. 
Bảng 1. Lượng dinh dưỡng mất đi và lượng dinh dưỡng cần bổ sung tương ứng với năng suất mục tiêu 
(theo Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI)
	Loại dưỡng chất
	N
	P2O5
	K2O
	MgO
	CaO
	S
	Silic

	Lượng dinh dưỡng mất đi theo IRRI (kg/tấn hạt)

	Rơm
	8
	1
	28
	2
	4
	0
	42

	Hạt
	15
	6
	3
	2
	0
	1
	10

	Tổng số
	22
	7
	32
	4
	4
	1
	52

	Lượng dinh dưỡng mất đi tương ứng năng suất đạt được (kg/ha)

	Năng suất 3 tấn/ha
	67
	21
	95
	12
	12
	3
	155

	Năng suất 5 tấn/ha
	111
	36
	158
	20
	20
	5
	259

	Năng suất 7 tấn/ha
	155
	50
	221
	28
	28
	7
	362

	Lượng dinh dưỡng cần bổ sung tương ứng năng suất đạt được (kg/ha)

	Năng suất 5 tấn/ha
	44
	14
	63
	8
	8
	2
	103

	Năng suất 7 tấn/ha
	89
	28
	126
	16
	16
	4
	207


Nhưng về mặt lý thuyết, cây lúa có thể đạt năng suất 3 tấn/ha không cần bổ sung phân bón do nó huy động lượng dinh dưỡng từ đất, rơm rạ hoai mục, lượng đạm từ nước mưa và nước tưới, hoạt động của các vi sinh vật… Nhưng nếu năng suất đạt 5 tấn/ha, phải bổ sung lượng phân hóa học 44-14-65 kg NPK/ha. Khi năng suất mục tiêu 7 tấn/ha, lượng NPK bổ sung là 89-28-126 kg/ha. Do đất của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thiếu lân và thừa kali nên mức phân bón khuyến cáo trong thời gian qua là 90-60-50.
Để giải quyết cung cấp dinh dưỡng đạt năng suất 5-7 tấn/ha, phải cần bổ sung lượng dinh dưỡng từ nguồn hữu cơ theo hướng sau:
· Tận dụng rơm rạ trên đồng ruộng, không được đốt bỏ, nếu năng suất lúa 7 tấn/ha, sẽ có 7 tấn rơm rạ, căn cứ vào thành dinh dưỡng của rơm ở bảng 1, 7 tấn rơm có 53 kg N (116 kg u-rê/ha), 8 kg P2Ọ5 (51 kg super lân/ha), 199 kg K2O (362 kg clorua kali/ha). Hiện nay Công ty An Điền có sản phẩm Micro SPP có chưa các vi sinh vật phân hủy rơm rạ
· Sử dụng vi khuẩn cố định  đạm Azospirillum lipoferum, vi khuẩn phân giải lân Pseudomonas stutzeri và vi khuẩn phóng thích kali Bacillus subtilis. Tên thương mại của sản phẩm này là SP 1 của công ty An Điền có thể cung cấp 20N, 10-20 P2O5 và 20 K2O khi xử lý hạt giống 
Khi sử dụng những phương pháp trên thì đã đi được trên nửa đoạn đường của mục tiêu năng suất 5-7 tấn/ha của sản xuất lúa hữu cơ. Phần còn lại có thể áp dụng phân bón lá của bất kỳ công ty hữu cơ nào để bổ sung dinh dưỡng và tăng cường tính chống chịu của cây lúa. 
1.2. Phương án quản lý côn trùng
Để quản lý côn trùng, ngoài áp dụng biện pháp sạ thưa, xuống giống theo lịch né rầy, cần áp dụng các kỹ thuật sau:
· Phun nấm xanh Ometar Metarhizium anisopliae và nấm trắng Beauveria bassiana để khống chế rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân…
· Sử dụng phân hữu cơ Bua Thip góp phần xua đuổi côn trùng.
1.3. Phương án quản lý bệnh hại

Sử dụng biện pháp kích thích tính kháng bệnh ở cây trồng (kích kháng). Biện pháp này giúp cho giống cây bị nhiễm bệnh trở nên có khả năng kháng bệnh ở mức độ nào đó sau khi được xử lý chất kích kháng. Kích kháng không tác động trực tiếp lên  mầm bệnh mà nó kích thích quá trình tự vệ của cây trồng. 

· Công ty An Điền có sản phẩm Kil Bac chứa hoạt chất chitosan ly trích từ vỏ tôm có tác dụng kích kháng đối với bệnh cháy lá và cháy bìa lá. Ngoài còn có sản phẩm Silic 30 cứng cây chống đổ ngã.
1.4. Phương án quản lý cỏ dại
Quản lý cỏ dại bằng cách sạ hàng, sử dụng nước ém cỏ, tạo điều kiện cho lúa phát triển mạnh giai đoạn đầu để lấn cỏ. Sử dụng cám gạo 2 tấn/ha vào 3 ngày sau khi sạ kếp hợp làm cỏ tay vào 35 ngày sau sạ (theo Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế IRRI) diệt cỏ hữu hiệu. 
Nuôi vịt trên ruộng lúa, cá mè vinh hoặc cá rô phi trên ruộng lúa để diệt cỏ dại.
2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

2.1. Chuẩn bị đất

· San phẳng mặt ruộng, bừa thật nhuyễn giúp hạn chế cỏ dại, quản lý nước được tốt hơn, tạo điều kiện cho hạt giống mọc tốt ngay từ đầu, thuận lợi cho việc sử dụng thuốc trừ cỏ sinh học, bón phân, khống chế cỏ bằng nước và áp dụng kỹ thuật rút nước ở giai đoạn lúa 30 ngày.

· Rơm rạ được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng làm gia tăng năng suất lúa và nâng cao độ màu mỡ của đất theo thời gian. Do đó, không đốt rơm rạ trên đồng mà sử dụng chế phẩm Micro SPP để phân hủy rơm rạ.
2.2. Chuẩn bị hạt giống

· Sử dụng giống sạch hạt cỏ, giống xác nhận với mật độ: 70 - 100 kg/ha giống đối với ruộng sạ hàng.

· Giống trước khi ngâm, cần phải loại bỏ những hạt lép lửng, sau đó dùng chế phẩm SP1 ngâm giống trong 12 giờ hoặc ủ 32 giờ để hạt giống nảy mầm nhanh, rễ phát triển mạnh, cây khỏe, diệt nấm bệnh trong đất và tăng sức đề kháng với các bệnh hại. 
2.3. Bón phân

· Giai đoạn mạ (7 - 12 NSS) sử dụng phân bón lá SP1 và Aximin giúp cây lúa phục hồi nhanh, đâm chồi mới; giúp vi sinh vật đất hoạt động mạnh để cải thiện vùng đất bị thoái hóa, giảm lượng phân bón.

· Giai đoạn để nhánh (25 - 40 NSS) sử dụng chế phẩm phân bón lá SP1 và Aximin.
· Giai đoạn làm đòng (40 - 60 NSS) bổ sung phân bón lá TPSP No 2 hỗ trợ đòng, có chứa Silic giúp cây cứng, khỏe; hạn chế sâu bệnh, chống đổ ngã; phân hóa đòng mạnh và phát triển nhanh.

· Giai đoạn đòng trổ ( 60 - 70 NSS) ứng dụng các chế phẩm phân bón lá chứa các nguyên tố vi lượng như Bo, Canxi, ... giúp tăng thụ phấn, hạt phấn khỏe, giảm lem lép hạt và tăng tích lũy dinh dưỡng.

· Giai đoạn vào chắc (70 - 90 NSS) 2 lần cách nhau 7 ngày giúp vào gạo nhanh, tăng hạt chắc, hạt mẩy và tăng khả năng chống chiệu với thời tiết bất lợi. Phun phân bón lá có chưa kali để tăng vận chuyển gạo từ lá vào hạt.
2.4. Phòng trừ một số sâu bệnh chính trên ruộng lúa

Phòng trừ sâu bệnh góp phần quan trọng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Các loại sâu bệnh phát triển theo mùa vụ, theo trà lúa, ... Sự phát triển của sâu bệnh còn phụ thuộc vào loại giống, thời tiết, khí hậu. Tuy nhiên các loại sâu bệnh thường xuất hiện và lặp lại theo từng chu kỳ. Do đó, có thể nắm bắt được và sớm đề ra các biện pháp phòng trừ.

Một số bệnh hại chính trên cây lúa: đạo ôn, đốm vằn, cháy bìa lá, thối thân, lem láp hạt, lúa von,...

Biện pháp phòng trừ

· Chitosan là một loại polymer tự nhiên được sản xuất từ các sản phẩm hữu cơ giàu chitin như vỏ tôm, cua, ghẹ,... Do đó, để tăng sức đề kháng cho lúa, hạn chế các bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra nên phun chế phẩm có hoạt chất chitosan định kỳ 15 ngày/ 1 lần. 
· Sử dụng nấm đối kháng Trichoderma phối hợp với phân hữu cơ để tăng sức đề kháng và ức chế các loại nấm gậy bệnh ở vùng rễ. 

Côn trùng

Một số sâu hại chính trên ruộng lúa: rầy nâu, nhện gié, bọ trĩ, sâu cuốn lá, muỗi hành, sâu phao, sâu đục thân,...

Biện pháp phòng trừ

· Phòng trừ sâu hại bằng kỹ thuật canh tác nhằm tạo ra môi trường sinh thái mới không phù hợp với yêu cầu sinh sống của dịch hại mà không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng: vệ sinh đồng ruộng kết hợp làm đất, sử dụng giống kháng, gieo trồng đúng thời vụ, chế độ phân bón, tưới tiêu hợp lý,…

· Sử dụng nấm kí sinh như nấm xanh Metarhizium anisopliae vào các giai đoạn lúa đẻ nhánh, làm đồng và trổ để phòng trừ rầy nâu và sâu hại.

· Áp dụng quy trình ruộng lúa bờ hoa: trồng các loại như xuyến chi trắng, cúc mặt trời vàng, đậu bắp,... nhằm thu hút thiên địch đến ăn mật và phấn hoa, để từ đó tấn công sâu rầy trên ruộng, tăng cường đa dạng sinh học và vai trò của biện pháp sinh học trong phòng trừ côn trùng hại lúa. 
· Ruộng lúa sẽ được theo dõi định kỳ 7 ngày/1 lần kể từ thời điểm xuống giống, khi phát hiện sâu bệnh hại sẽ tiến hành xử lý.

QUI TRÌNH SỬ SỤNG CÁC SẢN PHẨM AN ĐIỀN
	STT
	Gi/đ sinh trưởng
	Sản phẩm
	Liều lượng
	Số lượng/ha
	Giá đ/ chai
	Thành tiền (đ)
	Ghi chú

	1
	Bón lót
	Bua Thip
	bao 25 kg
	300 kg
	11.000 đ/kg
	3.300.000
	Rải khi trước xới đất 

	2
	Xử lý rơm rạ
	Micro SPP
	2lít/200 lít nước
	15 lít/ha
	237.000/thùng 5 lít
	711.000
	Phun khi bơm nước, phân hủy rơm rạ 

	3
	Ngâm ủ hạt giống
	SPNO1
	1-2cc/1 kg giống
	200ml
	45.000 đ/100 ml
	90.000
	Sản phẩm chưa 12 dòng vi sinh vật cố định  đạm, phân giãi lân và phóng thíc kali

	4
	Giai đoạn mạ
	SPNO1
	1 cc/1 lít nước
	300ml
	45.000 đ/100 ml
	135.000
	Tăng cường đạm. lân và kali giai đoạn mạ

	
	
	Aximin
	1cc/1 lít nước
	300ml
	65.000 đ/250 ml
	97.500
	

	5
	Đẻ nhánh
	Aximin
	1 cc/1 lít nước
	300ml
	67.500 đ/250 ml
	97.500
	Giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu bệnh nấm và vi khuẩn 

	
	
	TP Carbo
	1cc/1 lít nước
	300 ml
	75.000 đ/250 ml
	112.500
	

	
	
	Silic
	1 cc/1 lít nước
	300 ml
	67.500 đ/250 ml
	101.250
	

	6
	Giai đoạn làm đòng
	Kill Bac
	1 cc/1 lít nước
	300ml
	55.000 đ/100 ml
	275.000
	Giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu bệnh nấm và vi khuẩn, bổ sung dinh dưỡng giai đoạn làm đòng

	
	
	Silic
	1 cc/1 lít nước
	300ml
	67.500 đ/250 ml
	101.250
	

	
	
	Tp Cabo
	1cc/1 lít nước
	300ml
	75.000 đ/250 ml
	150.000
	

	
	
	TP SP 2
	1cc/1 lít nước
	300ml
	170.000 đ/500 ml
	170.000
	

	7
	Giai đoạn trước và sau trỗ (phun 2 lần)
	Kill Bac
	1 cc/1 lít nước
	300ml
	55.000 đ/100 ml
	165.000
	Giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu bệnh nấm và vi khuẩn. Làm gạo vô hạt nhanh 

	
	
	TP pota
	1 cc/1 lít nước
	300ml
	90.000 đ/250 ml
	270.000
	

	
	
	Aximin
	1cc/1 lít nước
	300ml
	65.000 đ/250 ml
	195.000
	

	Tổng chi phí cho 1 ha sản phẩm An Điền
	5.971.000
	 

	Phun Biofert Mx2 phun 2 kg/ha, 5 lần mỗi lần cách 7-10 ngày 10kg/ha*200000đ/kg
	2.000.000
	Trừ côn trùng trên lúa

	Tổng cộng
	7.971.000
	 


